
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 14864BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 127 - Tổ 002 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trương Thị Mỹ Hạnh71801770

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 14865BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 128 - Tổ 002 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Võ Trường An71800216
2 Lưu Thanh Hiền71800245

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 14866BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 129 - Tổ 002 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 3

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Văn Hải41702047
2 Trịnh Thị Bích Ngọc71802054
3 Đặng Thành Nhân71802059

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 14867BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 130 - Tổ 002 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Từ Đăng Khoa71802234
2 Nguyễn Thị Đan Phượng71802089

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 14868BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 131 - Tổ 002 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phan Lê Hoàng Nhi71802269
2 Trần Võ Quỳnh Như71802274

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 14869BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A703
Nhóm thi: Nhóm 149 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Vũ Đức Anh51800841
2 Phạm Quang Chiến51800845
3 Trần Nguyễn Thành Đạt51800184
4 Thân Lê Tấn Định51800534
5 Đặng Nguyễn Thành Đô51800535
6 Phạm Đức Duy51800861
7 Huỳnh Gia Huy51800553
8 Phạm Huỳnh Gia Huy51800873
9 Nguyễn Hoàng Long51800208
10 Lương Kim Mẫn91800159
11 Phạm Nhật Minh51800903
12 Trần Phương Nam51800906
13 Nguyễn Hữu Nghĩa51800585
14 Tăng Hiến Phấn51800593
15 Trương Chí Phát51800915
16 Lê Hoài Phúc51800599
17 Đàm Đức Tài51800924
18 Lê Văn Tâm51800925
19 Mai Hà Hoàng Thái51800929
20 Nguyễn Quốc Thái51800930

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 14869BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A703
Nhóm thi: Nhóm 149 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lưu Quang Thắng51800932
22 Nguyễn Thị Bảo Trâm91800437
23 Trương Ngọc Phương Trang91800082
24 Đặng Hữu Quang Trí51800941
25 Nguyễn Hữu Nhật Trường51800948
26 Lê Nguyễn Minh Tuấn51800950
27 Đoàn Bá Tùng51800953
28 Hồ Xuân Anh Vũ51800956
29 Nguyễn Thế Xuân91800586

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 14870BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 149 - Tổ 002 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Quang Nghĩa91800489
2 Phạm Đỗ Toàn91800514

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 14871BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A504
Nhóm thi: Nhóm 155 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Châu Hoàng Anh11800219
2 Nguyễn Phạm Trúc Anh11800222
3 Đinh Hữu Đức11800247
4 Trần Hoàng Anh Duy11800164
5 Châu Minh Hiếu11800276
6 Đỗ Minh Hương11800514
7 Nguyễn Kim Mỹ Hương11800286
8 Trần Ngọc Quỳnh Hương11800287
9 Đinh Hồng Huy11800515
10 Đặng Tố Kỳ11800302
11 Nguyễn Phước Long11800314
12 Khưu Kim Mai11800318
13 Hứa Văn Nhất11800027
14 Đặng Quỳnh Như11800537
15 Trần Ngọc Nam Phương11800125
16 Lữ Phụng Anh Quân11800543
17 Nguyễn Thùy Khánh Quyên11800126
18 Nguyễn Ngọc Phương Tâm11800186
19 Đậu Thị Minh Thư11800403
20 Lê Võ Anh Thư11800404

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 14871BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A504
Nhóm thi: Nhóm 155 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Ngô Thị Minh Thư11800560
22 Nguyễn Phan Ngọc Thùy11800411
23 Nguyễn Ngọc Trâm11800042
24 Lâm Bảo Trân11800421
25 Trần Thành Trung11800572

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 14872BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 155 - Tổ 002 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phan Hiền Khoa Uyên11800575

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 14873BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 165 - Tổ 002 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Phúc Thịnh41801241
2 Nguyễn Thị Diễm Thư41801247

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 14874BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 166 - Tổ 002 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Trọng TiếnH1800335

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 14875BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A510
Nhóm thi: Nhóm 175 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Thị Thu Anh61800914
2 Trương Trần Minh Anh61800478
3 Lê Chí Dũng41801000
4 Lê Nguyễn Thanh Dương41801001
5 Dương Minh Hải41801003
6 Nguyễn Hoàng Thanh Khôi41800515
7 Tất Tiểu Linh61800959
8 Phạm Thanh Lộc41800094
9 Nguyễn Hoàng Hùng Phi Long41800525
10 Trần Võ Minh Mẫn41800096
11 Nguyễn Quỳnh Nhi61800072
12 Nguyễn Thanh Phú41801041
13 Giang Thải San61800992
14 Huỳnh Phương Tài41801049
15 Nguyễn Chí Thiện41800576
16 Phan Hoàng Bá Thiện41801059
17 Phan Phước Thịnh61800997
18 Hồ Quyền Thông61800647
19 Phạm Nguyễn Ngọc Thương61801003
20 Lã Thanh Thủy61801005

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 14875BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A510
Nhóm thi: Nhóm 175 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Huỳnh Quốc Tiến41800582
22 Âu Nhị Toán61800659
23 Trần Ngọc Trí61801014
24 Lê Tô Xuân Vi61800693

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 14876BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A502
Nhóm thi: Nhóm 180 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trương Quế Anh51800960
2 Trần Quốc Bảo51800758
3 Nguyễn Trần Lan Chi51800963
4 Trần Tuấn Đạt51800271
5 Lê Minh Khánh Dư51800966
6 Phạm Văn Đức51800968
7 Văn Quang Đức51800672
8 Trần Đức Hiệp51800982
9 Nguyễn Văn Huy51800783
10 Bùi Quang Khải51800785
11 Diệp Đạt Khang51800686
12 Tô Vĩnh Khang51800408
13 Hồ Đặng Hải Long51800993
14 Mai Tuấn Long51800071
15 Trần Bảo Long51800793
16 Nguyễn Phúc Tâm Nguyên51800088
17 Trần Ngọc Phương Nhi51801005
18 Diệp Nguyễn Trọng Phúc51800469
19 Nguyễn Minh Quân51800805
20 Huỳnh Đức Quang51801014

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 14876BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A502
Nhóm thi: Nhóm 180 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Thành Quang51800806
22 Vưu Gia Thịnh51801025
23 Trương Quốc Thuận51801027
24 Trịnh Vân Thương51800128
25 Nguyễn Đức Tú51800322
26 Đỗ Vũ Quốc Tùng51800323
27 Huỳnh Thị Thu Uyên51800511
28 Phan Khánh Vinh51800836

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 14877BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 180 - Tổ 002 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Hoàng DiệuE1800544
2 Tăng Thị Thanh TrúcE1800678

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 14878BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 181 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lý Thanh Châu11800587
2 Hà Lương Bích Chi11800588
3 Nguyễn Quế Chi51800016
4 Nguyễn Thị Kiều Chinh11800590
5 Dung Minh CườngB1800358
6 Nguyễn Cao CườngB1800011
7 Lê Anh Duy51800765
8 Nguyễn Thúy Hằng51800378
9 Trần Trịnh Hiếu51800772
10 Nguyễn Thanh Huy51800781
11 Phonethasith Jirayouth51802067
12 Huỳnh Châu Khang11800599
13 Huỳnh Nguyễn Nguyên Khôi51800790
14 Tiêu Trí Kiên51800058
15 Trương Thị Diểm LinhB1800051
16 Dương Thị Mai LoanB1800052
17 Lợi Bội LongB1800210
18 Nguyễn Ái Nghĩa51800086
19 Nguyễn Ngọc NghĩaB1800410
20 Đoàn Hồng Phương Ngọc51800796

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 14878BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 181 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Thị Thanh PhươngB1800256
22 Hà Huỳnh Thiên ThanhB1800271
23 Phạm Ngọc Anh Thư11800485
24 Đặng Trung Tín51800820
25 Huỳnh Ngọc TrânB1800461
26 Phan Khang Vĩ51800513
27 Đặng Thanh VyB1800328
28 Trần Trúc VyB1800332

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 14879BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 181 - Tổ 002 - Đợt 16

Ngày thi: 24/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 3

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Thanh UyênB1800475
2 Nguyễn Thị Thu UyênB1800476
3 Đặng Thị Thảo VyB1800482

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/


